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Câu 1: Ngôn ngữ của văn bản trên có đặc điểm như thế nào?
A. Ngôn ngữ của văn bản trên đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ
B. Văn bản dùng nhiều từ ngữ chuyên ngành
C. Không sử dụng biện pháp tu từ
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Văn bản thuyết minh được viết phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân, đúng hay sai?
A. Đúng 
B. Sai
Câu 3: Văn bản CÂY DỪA BÌNH ĐỊNH thuộc kiểu văn bản thông dụng ta vẫn thường gặp trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chức năng là cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,… của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng cách trình bày, giới thiệu, giải thích.
A. Đúng
B. Sai
Câu 4: Không thể xác định văn bản CÂY DỪA BÌNH ĐỊNH là văn bản tự sự (hay miêu tả, nghị luận, biểu cảm) vì sao?
A. Văn bản giới thiệu về sự vật, thiên về tính khách quan, không phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân.
B. Văn bản tôn trọng sự thật, không dùng cảm quan cá nhân để thay đổi thông tin về đối tượng
C. Văn bản cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,… của CÂY DỪA BÌNH ĐỊNH bằng cách trình bày, giới thiệu, giải thích.
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Phương pháp thuyết minh được hiểu như thế nào?
A. Là một hệ thống những cách thức mà người thuyết minh sử dụng nhằm đạt đựợc mục đích đặt ra.
B. Là một thao tác trong viết bài văn thuyết minh
C. Là một phép tu từ nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh.
D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 6: Phương pháp thuyết minh nào sau đây chưa học ở THCS?
A. Dùng số liệu, nêu ví dụ
B. So sánh, phân loại
C. Giảng giải nguyên nhân – kết quả
D. Nêu định nghĩa, liệt kê
Câu 7: Yếu tố nào không bắt buộc phải có trong khi tìm hiểu sự vật, hiện tượng để viết bài văn thuyết minh?
A. Hiểu biết rõ ràng, chính xác, đầy đủ về sự vật, hiện tượng cần thuyết minh.
B. Phải thực lòng muốn truyền đạt cho người khác những hiểu biết về sự vật, hiện tượng.
C. Phải có phương pháp thuyết minh.
D. Phải yêu mến, quý trọng đối tượng, sự vật được thuyết minh.

Câu 8: Phương pháp thuyết minh bằng định nghĩa có điểm gì giống với phương pháp thuyết minh bằng chú thích?
A. Có mô hình cấu trúc “A là B”
B. Có mô hình cấu trúc "A khác B"
C. Có mô hình cấu trúc "A thuộc B"
D. Có mô hình cấu trúc "A bao gồm B" 
Câu 9: Phương pháp thuyết minh bằng cách nêu định nghĩa khác thuyết minh bằng cách chú thích ở điểm gì?
A. Làm nổi bật đặc điểm bản chất của sự vật, hiện tượng.
B. Nắm được chính xác những hiểu biết về sự vật, hiện tượng.
C. Mang lại những hiểu biết rõ ràng về sự vật, hiện tượng.
D. Thể hiện được rõ mục đích vủa việc thuyết minh.

Câu 10: Mục đích chủ yếu của thuyết minh là gì?
A. Bình luận về sự vật, hiện tượng.
B. Nói thật rõ về sự vật, hiện tượng.
C. Kể về sự vật, hiện tượng.
D. Ca ngợi sự vật, hiện tượng.

Câu 11: Nguyên tắc của việc vận dụng, phối hợp và lựa chọn các phương pháp thuyết minh là gì?
A. Làm cho người đọc, người nghe dễ tiếp thu.
B. Không xa rời mục đích thuyết minh.
C. Làm nổi bật bản chất và đặc trưng của sự vật, hiện tượng.
D. Cả A, B và C.
Câu 12: Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cở nhỏ. Nội dung của thể loại truyện ngắn bao trùm hầu hết các phương diện của đời sống: đời tư, thế sự hay sử thi, nhưng các độc đáo của nó là ngắn. Truyện ngắn được viết ra để thiếp thu liền một mạch, đọc một hơi không nghỉ.
Đoạn văn trên thuyết minh thể loại truyện ngắn theo phương pháp nào?
A. Phân loại
B. Đưa số liệu
C. Nêu định nghĩa
D. Phân tích

Câu 13: Đề văn thuyết minh nêu lên điều gì? 
A. Nêu các đối tượng để người làm bài trình bày tri thức về chúng.
B. Nêu các đối tượng để người làm bài miêu tả từng chi tiết về chúng.
C. Nêu các đối tượng để người làm bài bảo vệ các quan điểm đúng về chúng.
D. Nêu các đối tượng để người làm bài nói về cảm xúc chủ quan về chúng.

Câu 14: Để làm bài văn thuyết minh cần có những yêu cầu gì?
A. Tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó.
B. Sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp.
C. Ngôn từ chính xác, dễ hiểu.
D. Tất cả các đáp án trên
.
Câu 15: Bố cục một bài văn thuyết minh thường có những phần nào?
A. Đề, thực, luận, kết 
B. Giới thiệu vấn đề, giải thích vấn đề, kết luận vấn đề.
C. Mở bài, thân bài, kết bài.
D. Bố cục tùy theo nhu cầu của người viết, không có quy định cụ thể.

Câu 16: Trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích,...của đối tượng là nội dung cụ thể của phần nào trong kết cấu một bài văn thuyết minh?
A. Luận
B. Giải thích vấn đề 
C. Thân bài 
D. Tùy thèo sắp xếp của người viết

Câu 17: Cách nhận biết một đề văn là đề văn thuyết minh là gì?
A. Đề bài có chứa từ ngữ thể hiện mệnh lệnh, yêu cầu như từ "giới thiệu”, "thuyết minh"
B. Đề bài có chứa từ ngữ như từ "miêu tả”, "trình bày chi tiết"
C. Đề bài có chứa từ ngữ như từ "kể”, "tự sự"
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 18: Phương pháp thuyết minh nào phù hợp với một bài văn thuyết minh?
A. Nêu định nghĩa, nêu ví dụ
B. Liệt kê, so sánh đối chiếu phân tích, phân loại, dùng số liệu
C. Mô tả sự vật, sự việc
D. Sử dụng phối hợp những phương pháp thuyết minh nêu trên

Câu 19: Đề văn nào sau đây không phải là đề văn thuyết minh?
A.  Giới thiệu một gương mặt trẻ của thể thao Việt Nam (ví dụ: Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hiếu Ngân, Nguyễn Ngọc Trường Sơn,...)
B. Giới thiệu một tập truyện
C. Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam
D. Miêu tả về cuộc sống hàng ngày quanh em
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Câu 20: Cho đề bài: Thuyết minh về một món ăn dân tộc (bánh chưng, bánh giầy, phở, cốm....). Đối tượng thuyết minh của đề bài trên là gì?
A. Một món ăn dân tộc
B. Món bít tết bò kiểu Mỹ 
C. Một thức quà ăn vặt
D. Một loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày



